
 

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:        /QĐ-UBND          Bình Định, ngày       tháng  4 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn  

tỉnh Bình Định năm 2024 
                                      

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BNN-TL ngày 24/6/2024 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc ban hành Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn và 

tài liệu hướng dẫn triển khai; 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định (QCĐP 01:2022/BĐ); 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 0149/TTr-

SNNMT ngày 02/4/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh 

Bình Định năm 2024 như sau: 

Chỉ số Nội dung 
Kết 

quả 

Chỉ số 1 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh (%) 100 

1.1 
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp 

nước tập trung (%) 
40,8  

1.2 
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp 

nước quy mô hộ gia đình (%) 
 59,2  

Chỉ số 2 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng QCĐP (%) 38,8 

2.1 
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước quy 

mô hộ gia đình (%) 
 0 

2.2 
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập 

trung (%) 
38,8 

Chỉ số 3 Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%) 100 

Chỉ số 4 Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng QCĐP (%) 12,1 

4.1 
Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước quy 

mô hộ gia đình (%) 
 0 
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Chỉ số Nội dung 
Kết 

quả 

4.2 
Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập 

trung (%) 
12,1 

Chỉ số 5 Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm 65 

Chỉ số 6 Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững   

6.1 Bền vững (%) 22,9 

6.2 Tương đối bền vững (%) 10,4 

6.3 Kém bền vững (%) 42,7 

6.4 Không hoạt động (%) 24,0 

(Chi tiết có các phụ lục đính kèm theo Quyết định này)  

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan công bố kết quả Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn 

tỉnh Bình Định năm 2024 theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Y tế, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám 

đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ NN và MT (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- CVP. PVPKT; 

- Lưu: VT, K13 (25b). 

                KT. CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                  Lâm Hải Giang 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Hồ Quốc Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục I 

Biểu 01: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày        tháng  4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

 

TT Tên Huyện/Xã 
Tổng số 

HGĐ 

Tổng 

số hộ 

nghè

o 

Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS* Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 

Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNQMHGĐ Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) 

Số hộ Tỷ lệ % 
Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 

Số hộ 

nghèo 
Tỷ lệ % HGĐ 

Hộ 

nghèo 
Số hộ Tỷ lệ % 

Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
HGĐ 

Hộ 

nghèo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13=6+

10 

14=8+

12 
19 20 21 22 

23=16+

20 

24=18+2

2 

I AN LÃO 7.647 737 5.222 68,3 302 41,0 2.425 31,7 435 59,0 100,0 100,0 332 4,3 17 2,3 4,3 2,3 

1 Xã An Dũng 490 48     490 100,0 48 100,0 100,0 100,0       

2 Xã An Hòa 3.208 120 3.208 100,0 120 100,0     100,0 100,0       

3 Xã An Hưng 478 45 343 71,8 35 77,8 135 28,2 10 22,2 100,0 100,0       

4 Xã An Nghĩa 214 91 1 0,5   213 99,5 91 100,0 100,0 100,0       

5 Xã An Quang 388 35 33 8,5 3 8,6 355 91,5 32 91,4 100,0 100,0       

6 Xã An Tân 1.303 112 971 74,5 95 84,8 332 25,5 17 15,2 100,0 100,0 332 25,5 17 15,2 25,5 15,2 

7 Xã An Toàn 271 112 60 22,1 20 17,9 211 77,9 92 82,1 100,0 100,0       

8 Xã An Trung 751 21 569 75,8 18 85,7 182 24,2 3 14,3 100,0 100,0       

9 Xã An Vinh 544 153 37 6,8 11 7,2 507 93,2 142 92,8 100,0 100,0       

II HOÀI ÂN 25.624 777 20.351 79,4 599 77,1 5.273 20,6 178 22,9 100,0 100,0 4.830 18,8 101 13,0 18,8 13,0 

1 Xã Ân Đức 2.900 55 2.400 82,8 55 100,0 500 17,2   100,0 100,0 500 17,2   17,2  

2 Xã Ân Hảo Đông 2.205 21 2.205 100,0 21 100,0     100,0 100,0       

3 Xã Ân Hảo Tây 1.371 28 843 61,5 19 67,9 528 38,5 9 32,1 100,0 100,0 528 38,5 9 32,1 38,5 32,1 

4 Xã Ân Hữu 1.806 74 1.727 95,6 74 100,0 79 4,4   100,0 100,0 79 4,4   4,4  

5 Xã Ân Mỹ 1.973 26 1.973 100,0 26 100,0     100,0 100,0       

6 Xã Ân Nghĩa 2.749 133 1.969 71,6 105 78,9 780 28,4 28 21,1 100,0 100,0 780 28,4 28 21,1 28,4 21,1 

7 Xã Ân Phong 2.187 79 1.972 90,2 73 92,4 215 9,8 6 7,6 100,0 100,0 215 9,8 6 7,6 9,8 7,6 

8 Xã Ân Sơn 193 28 114 59,1 7 25,0 79 40,9 21 75,0 100,0 100,0       

9 Xã Ân Thạnh 2.708 69 2.360 87,1 61 88,4 348 12,9 8 11,6 100,0 100,0 348 12,9 8 11,6 12,9 11,6 

10 Xã Ân Tín 2.670 35 2.191 82,1 35 100,0 479 17,9   100,0 100,0 479 17,9   17,9  
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TT Tên Huyện/Xã 
Tổng số 

HGĐ 

Tổng 

số hộ 

nghè

o 

Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS* Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 

Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNQMHGĐ Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) 

Số hộ Tỷ lệ % 
Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 

Số hộ 

nghèo 
Tỷ lệ % HGĐ 

Hộ 

nghèo 
Số hộ Tỷ lệ % 

Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
HGĐ 

Hộ 

nghèo 

11 Xã Ân Tường Đông 1.518 42 973 64,1 21 50,0 545 35,9 21 50,0 100,0 100,0 545 35,9 21 50,0 35,9 50,0 

12 Xã Ân Tường Tây 2.401 56 1.045 43,5 27 48,2 1.356 56,5 29 51,8 100,0 100,0 1.356 56,5 29,0 51,8 56,5 51,8 

13 Xã Bok Tới 538 75 456 84,8 75 100,0 82 15,2   100,0 100,0       

14 Xã Dak Mang 405 56 123 30,4   282 69,6 56 100,0 100,0 100,0       

III PHÙ CÁT 42.212 209 23.707 56,2 130 62,2 18.505 43,8 79 37,8 100,0 100,0 18.505 43,8 79 37,8 43,8 37,8 

1 Xã Cát Chánh 1.979 9 14 0,7   1.965 99,3 9 100,0 100,0 100,0 1.965 99,3 9 100,0 99,3 100,0 

2 Xã Cát Hải 2.004 14 2.001 99,9 14 100,0 3 0,1   100,0 100,0 3 0,1   0,1  

3 Xã Cát Hanh 4.269 16 2.144 50,2 14 87,5 2.125 49,8 2 12,5 100,0 100,0 2.125 49,8 2 12,5 49,8 12,5 

4 Xã Cát Hiệp 2.195 15 2.195 100,0 15 100,0     100,0 100,0       

5 Xã Cát Hưng 2.056 12 14 0,7   2.042 99,3 12 100,0 100,0 100,0 2.042 99,3 12 100,0 99,3 100,0 

6 Xã Cát Lâm 2.074 14 2.074 100,0 14 100,0     100,0 100,0       

7 Xã Cát Minh 3.882 11 384 9,9 1 9,1 3.498 90,1 10 90,9 100,0 100,0 3.498 90,1 10 90,9 90,1 90,9 

8 Xã Cát Nhơn 2.782 17 38 1,4 1 5,9 2.744 98,6 16 94,1 100,0 100,0 2.744 98,6 16 94,1 98,6 94,1 

9 Xã Cát Sơn 1.526 17 1.526 100,0 17 100,0     100,0 100,0       

10 Xã Cát Tài 2.460 9 2.460 100,0 9 100,0     100,0 100,0       

11 Xã Cát Tân 4.186 11 2.949 70,4 5 45,5 1.237 29,6 6 54,5 100,0 100,0 1.237 29,6 6 54,5 29,6 54,5 

12 Xã Cát Thắng 2.108 18 27 1,3   2.081 98,7 18 100,0 100,0 100,0 2.081 98,7 18 100,0 98,7 100,0 

13 Xã Cát Thành 2.476 18 1.589 64,2 16 88,9 887 35,8 2 11,1 100,0 100,0 887 35,8 2 11,1 35,8 11,1 

14 Xã Cát Trinh 3.852 11 2.607 67,7 9 81,8 1.245 32,3 2 18,2 100,0 100,0 1.245 32,3 2 18,2 32,3 18,2 

15 Xã Cát Tường 4.363 17 3.685 84,5 15 88,2 678 15,5 2 11,8 100,0 100,0 678 15,5 2 11,8 15,5 11,8 

IV PHÙ MỸ 42.544 227 31.920 75,0 194 85,5 10.624 25,0 33 14,5 100,0 100,0 10.624 25,0 33 14,5 25,0 14,5 

1 Xã Mỹ An 2.324 8 2.324 100,0 8 100,0     100,0 100,0       

2 Xã Mỹ Cát 1.878 10 820 43,7 8 80,0 1.058 56,3 2 20,0 100,0 100,0 1.058 56,3 2 20,0 56,3 20,0 

3 Xã Mỹ Chánh 3.494 12 310 8,9 5 41,7 3.184 91,1 7 58,3 100,0 100,0 3.184 91,1 7 58,3 91,1 58,3 

4 Xã Mỹ Chánh Tây 1.213 8 985 81,2 8 100,0 228 18,8   100,0 100,0 228 18,8   18,8  
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TT Tên Huyện/Xã 
Tổng số 

HGĐ 

Tổng 

số hộ 

nghè

o 

Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS* Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 

Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNQMHGĐ Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) 

Số hộ Tỷ lệ % 
Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 

Số hộ 

nghèo 
Tỷ lệ % HGĐ 

Hộ 

nghèo 
Số hộ Tỷ lệ % 

Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
HGĐ 

Hộ 

nghèo 

5 Xã Mỹ Châu 2.477 16 1.093 44,1 9 56,2 1.384 55,9 7 43,8 100,0 100,0 1.384 55,9 7 43,8 55,9 43,8 

6 Xã Mỹ Đức 2.153 14 996 46,3 6 42,9 1.157 53,7 8 57,1 100,0 100,0 1.157 53,7 8 57,1 53,7 57,1 

7 Xã Mỹ Hiệp 4.549 9 4.549 100,0 9 100,0     100,0 100,0       

8 Xã Mỹ Hòa 2.285 9 2.285 100,0 9 100,0     100,0 100,0       

9 Xã Mỹ Lộc 2.183 14 2.179 99,8 14 100,0 4 0,2   100,0 100,0 4 0,2   0,2  

10 Xã Mỹ Lợi 2.064 13 1.525 73,9 13 100,0 539 26,1   100,0 100,0 539 26,1   26,1  

11 Xã Mỹ Phong 2.251 16 1.656 73,6 16 100,0 595 26,4   100,0 100,0 595 26,4   26,4  

12 Xã Mỹ Quang 1.823 8 430 23,6 6 75,0 1.393 76,4 2 25,0 100,0 100,0 1.393 76,4 2 25,0 76,4 25,0 

13 Xã Mỹ Tài 2.674 17 2.183 81,6 14 82,4 491 18,4 3 17,6 100,0 100,0 491 18,4 3 17,6 18,4 17,6 

14 Xã Mỹ Thắng 2.829 25 2.829 100,0 25 100,0     100,0 100,0       

15 Xã Mỹ Thành 2.834 18 2.243 79,1 14 77,8 591 20,9 4 22,2 100,0 100,0 591 20,9 4 22,2 20,9 22,2 

16 Xã Mỹ Thọ 3.695 25 3.695 100,0 25 100,0     100,0 100,0       

17 Xã Mỹ Trinh 1.818 5 1.818 100,0 5 100,0     100,0 100,0       

V TÂY SƠN 31.920 342 20.204 63,3 285 83,3 11.716 36,7 57 16,7 100,0 100,0 11.582 36,3 57 16,7 36,3 16,7 

1 Xã Bình Hòa 2.563 27 2.563 100,0 27 100,0     100,0 100,0       

2 Xã Bình Nghi 4.015 35 3.222 80,2 30 85,7 793 19,8 5 14,3 100,0 100,0 793 19,8 5 14,3 19,8 14,3 

3 Xã Bình Tân 1.932 31 1.798 93,1 31 100,0 134 6,9   100,0 100,0       

4 Xã Bình Thành 2.911 28 2.911 100,0 28 100,0     100,0 100,0       

5 Xã Bình Thuận 2.325 32 2.325 100,0 32 100,0     100,0 100,0       

6 Xã Bình Tường 2.716 21     2.716 100,0 21 100,0 100,0 100,0 2.716 100,0 21 100,0 100,0 100,0 

7 Xã Tây An 1.451 19 1.451 100,0 19 100,0     100,0 100,0       

8 Xã Tây Bình 1.698 20 1.698 100,0 20 100,0     100,0 100,0       

9 Xã Tây Giang 3.290 26 642 19,5 26 100,0 2.648 80,5   100,0 100,0 2.648 80,5   80,5  

10 Xã Tây Phú 2.584 22 433 16,8 20 90,9 2.151 83,2 2 9,1 100,0 100,0 2.151 83,2 2 9,1 83,2 9,1 

11 Xã Tây Thuận 2.067 21 566 27,4 8 38,1 1.501 72,6 13 61,9 100,0 100,0 1.501 72,6 13 61,9 72,6 61,9 
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TT Tên Huyện/Xã 
Tổng số 

HGĐ 

Tổng 

số hộ 

nghè

o 

Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS* Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 

Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNQMHGĐ Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) 

Số hộ Tỷ lệ % 
Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 

Số hộ 

nghèo 
Tỷ lệ % HGĐ 

Hộ 

nghèo 
Số hộ Tỷ lệ % 

Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
HGĐ 

Hộ 

nghèo 

12 Xã Tây Vinh 1.937 21 1.937 100,0 21 100,0     100,0 100,0       

13 Xã Tây Xuân 2.045 23 658 32,2 23 100,0 1.387 67,8   100,0 100,0 1.387 67,8   67,8  

14 Xã Vĩnh An 386 16     386 100,0 16 100,0 100,0 100,0 386 100,0 16 100,0 100,0 100,0 

VI TUY PHƯỚC 43.462 248 12.401 28,5 158 63,7 31.061 71,5 90 36,3 100,0 100,0 31.061 71,5 56 22,6 71,5 22,6 

1 Xã Phước An 5.019 34 4.515 90,0 34 100,0 504 10,0   100,0 100,0 504 10,0   10,0  

2 Xã Phước Hiệp 3.786 15 953 25,2 12 80,0 2.833 74,8 3 20,0 100,0 100,0 2.833 74,8 3 20,0 74,8 20,0 

3 Xã Phước Hòa 4.611 20 432 9,4 12 60,0 4.179 90,6 8 40,0 100,0 100,0 4.179 90,6 8 40,0 90,6 40,0 

4 Xã Phước Hưng 3.786 15 960 25,4 14 93,3 2.826 74,6 1 6,7 100,0 100,0 2.826 74,6 1 6,7 74,6 6,7 

5 Xã Phước Lộc 4.119 27 2.015 48,9 27 100,0 2.104 51,1   100,0 100,0 2.104 51,1   51,1  

6 Xã P.Nghĩa 1.380  53 3,8   1.327 96,2   100,0  1.327 96,2   96,2  

7 Xã P.Quang 3.167 24 281 8,9 20 83,3 2.886 91,1 4 16,7 100,0 100,0 2.886 91,1 4 16,7 91,1 16,7 

8 Xã Phước Sơn 6.632 34     6.632 100,0 34 100,0 100,0 100,0 6.632 100,0   100,0  

9 Xã Phước Thắng 2.563 34     2.563 100,0 34 100,0 100,0 100,0 2.563 100,0 34 100,0 100,0 100,0 

10 Xã Phước Thành 3.521 26 3.012 85,5 26 100,0 509 14,5   100,0 100,0 509 14,5   14,5  

11 Xã Phước Thuận 4.878 19 180 3,7 13 68,4 4.698 96,3 6 31,6 100,0 100,0 4.698 96,3 6 31,6 96,3 31,6 

VII VÂN CANH 6.834 615 5.035 73,7 406 66,0 1.799 26,3 209 34,0 100,0 100,0 134 2,0 7 1,1 2,0 1,1 

1 Xã Canh Hiển 854 24 555 65,0 23 95,8 299 35,0 1 4,2 100,0 100,0       

2 Xã Canh Hiệp 738 103 612 82,9 70 68,0 126 17,1 33 32,0 100,0 100,0 54 7,3 6 5,8 7,3 5,8 

3 Xã Canh Hòa 594 83 557 93,8 70 84,3 37 6,2 13 15,7 100,0 100,0       

4 Xã Canh Liên 834 196 92 11,0 35 17,9 742 89,0 161 82,1 100,0 100,0       

5 Xã Canh Thuận 1.034 164 519 50,2 164 100,0 515 49,8   100,0 100,0       

6 Xã Canh Vinh 2.780 45 2.700 97,1 44 97,8 80 2,9 1 2,2 100,0 100,0 80 2,9 1 2,2 2,9 2,2 

VIII VĨNH THẠNH 8.208 860 4.926 60,0 720 83,7 3.282 40,0 140 16,3 100,0 100,0 2.189 26,7 138 16,0 26,7 16,0 

1 Xã Vĩnh Hảo 894 71 337 37,7 23 32,4 557 62,3 48 67,6 100,0 100,0 557 62,3 48 67,6 62,3 67,6 

2 Xã Vĩnh Hiệp 1.046 94 608 58,1 33 35,1 438 41,9 61 64,9 100,0 100,0 438 41,9 61 64,9 41,9 64,9 
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TT Tên Huyện/Xã 
Tổng số 

HGĐ 

Tổng 

số hộ 

nghè

o 

Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS* Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 

Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNQMHGĐ Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) 

Số hộ Tỷ lệ % 
Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 

Số hộ 

nghèo 
Tỷ lệ % HGĐ 

Hộ 

nghèo 
Số hộ Tỷ lệ % 

Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
HGĐ 

Hộ 

nghèo 

3 Xã Vĩnh Hòa 713 119 543 76,2 117 98,3 170 23,8 2 1,7 100,0 100,0       

4 Xã Vĩnh Kim 582 168 274 47,1 168 100,0 308 52,9   100,0 100,0       

5 Xã Vĩnh Quang 1.545 52 1.109 71,8 43 82,7 436 28,2 9 17,3 100,0 100,0 436 28,2 9 17,3 28,2 17,3 

6 Xã Vĩnh Sơn 1.015 170 921 90,7 170 100,0 94 9,3   100,0 100,0       

7 Xã Vĩnh Thịnh 1.953 96 1.074 55,0 76 79,2 879 45,0 20 20,8 100,0 100,0 758 38,8 20 20,8 38,8 20,8 

8 Xã Vĩnh Thuận 460 90 60 13,0 90 100,0 400 87,0   100,0 100,0       

IX AN NHƠN 28.653 21 17.971 62,7 19 90,5 10.682 37,3 2 9,5 100,0 100,0 10.682 37,3 2 9,5 37,3 9,5 

1 Xã Nhơn An 2.918 1 1.024 35,1   1.894 64,9 1 100,0 100,0 100,0 1.894 64,9 1 100,0 64,9 100,0 

2 Xã Nhơn Hạnh 3.029 2 1.173 38,7 2 100,0 1.856 61,3   100,0 100,0 1.856 61,3   61,3  

3 Xã Nhơn Hậu 3.930 3 3.743 95,2 3 100,0 187 4,8   100,0 100,0 187 4,8   4,8  

4 Xã Nhơn Khánh 2.550 1 2.094 82,1 1 100,0 456 17,9   100,0 100,0 456 17,9   17,9  

5 Xã Nhơn Lộc 2.647  1.316 49,7   1.331 50,3   100,0  1.331 50,3   50,3  

6 Xã Nhơn Mỹ 3.050 7 3.050 100,0 7 100,0     100,0 100,0       

7 Xã Nhơn Phong 2.454 3 639 26,0 2 66,7 1.815 74,0 1 33,3 100,0 100,0 1.815 74,0 1 33,3 74,0 33,3 

8 Xã Nhơn Phúc 3.068 4 2.512 81,9 4 100,0 556 18,1   100,0 100,0 556 18,1   18,1  

9 Xã Nhơn Tân 2.362  1.164 49,3   1.198 50,7   100,0  1.198 50,7   50,7  

10 Xã Nhơn Thọ 2.645  1.256 47,5   1.389 52,5   100,0  1.389 52,5   52,5  

X HOÀI NHƠN 16.886  11.412 67,6   5.474 32,4   100,0  5.474 32,4   32,4  

1 Xã Hoài Châu 2.624  2.335 89,0   289 11,0   100,0  289 11,0   11,0  

2 Xã Hoài Châu Bắc 2.947  2.743 93,1   204 6,9   100,0  204 6,9   6,9  

3 Xã Hoài Hải 1.857      1.857 100,0   100,0  1.857 100,0   100,0  

4 Xã Hoài Mỹ 3.768  956 25,4   2.812 74,6   100,0  2.812 74,6   74,6  

5 Xã Hoài Phú 2.657  2.345 88,3   312 11,7   100,0  312 11,7   11,7  

6 Xã Hoài Sơn 3.033  3.033 100,0       100,0        

XI QUY NHƠN 7.448  1.524 20,5   5.924 79,5   100,0  5.924 79,5   79,5  
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TT Tên Huyện/Xã 
Tổng số 

HGĐ 

Tổng 

số hộ 

nghè

o 

Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS* Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 

Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNQMHGĐ Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNTTT Tổng (%) 

Số hộ Tỷ lệ % 
Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 

Số hộ 

nghèo 
Tỷ lệ % HGĐ 

Hộ 

nghèo 
Số hộ Tỷ lệ % 

Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

% 
HGĐ 

Hộ 

nghèo 

1 Xã Nhơn Châu 596      596 100,0   100,0  596 100,0   100,0  

2 Xã Nhơn Hải 1.471      1.471 100,0   100,0  1.471 100,0   100,0  

3 Xã Nhơn Hội 1.349  382 28,3   967 71,7   100,0  967 71,7   71,7  

4 Xã Nhơn Lý 2.174  381 17,5   1.793 82,5   100,0  1.793 82,5   82,5  

5 Xã Phước Mỹ 1.858  761 41,0   1.097 59,0   100,0  1.097 59,0   59,0  

Tổng 261.438 4.036 154.673 59,2 2.813 69,7 106.765 40,8 1.223 30,3 100,0 100,0 101.33 38,8 490 12,1 38,8 12,1 
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Phụ lục II 

                 Biểu 02: CẬP NHẬT MÔ HÌNH QUẢN LÝ, LOẠI HÌNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC 

                                                        TẬP TRUNG VÙNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024 
 

                                               (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày        tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 
       

 

       

 

TT Công trình 

Loại hình Công suất (*) Cấp nước 

sinh hoạt 

bình quân 

đầu người 

(l/người/n

gày) 

Giá bán 

nước 

(đ/m3) 

Loại hình quản lý 

Bơm 

dẫn 

Tự 

chảy 

Thiết kế Sử dụng thực tế 
Tỷ lệ % 

hộ sử 

dụng 

thực tế/ 

thiết kế 

Cộng 

đồng 
HTX 

Đơn 

vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp 

Khác 

(UBND 

xã,) m3/ng.đ Hộ m3/ng.đ Hộ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I HUYỆN AN LÃO  36 1.949  270 2.093  38  35    1 

I.1 Xã An Dũng  1 520 490 270 490 100,0       1 

1 CNTT xã An Dũng  1 520 490 270 490 100,0  2.500     1 

I.2 Xã An Hưng  1 328 130  135 103,8   1     

2 CN thôn 1  1 152 130  135 103,8   1     

I.3 Xã An Nghĩa  4 162 240  213 88,8   4     

3 CN thôn 1, thôn 2  1 30 70  85 121,4   1     

4 CN thôn 3  1 72 70  38 54,3   1     

5 CN thôn 4  1 30 50  41 82,0   1     

6 CN thôn 5  1 30 50  49 98,0   1     

I.4 Xã An Quang  9 230 580  355 61,2   9     

7 CN thôn 2  1 30 100  53 53,0   1     

8 CN thôn 2 - Khu giãn dân  1 20 50  26 52,0   1     

9 CN thôn 2 - TT xã  1 20 50  26 52,0   1     

10 CN thôn 3  1 30 80  30 37,5   1     

11 CN thôn 3 - Xen Ghét  1 30 80  30 37,5   1     

12 CN thôn 4  1 30 70  68 97,1   1     
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TT Công trình 

Loại hình Công suất (*) Cấp nước 

sinh hoạt 

bình quân 

đầu người 

(l/người/n

gày) 

Giá bán 

nước 

(đ/m3) 

Loại hình quản lý 

Bơm 

dẫn 

Tự 

chảy 

Thiết kế Sử dụng thực tế 
Tỷ lệ % 

hộ sử 

dụng 

thực tế/ 

thiết kế 

Cộng 

đồng 
HTX 

Đơn 

vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp 

Khác 

(UBND 

xã,) m3/ng.đ Hộ m3/ng.đ Hộ 

13 CN thôn 5  1 30 70  60 85,7   1     

14 CN thôn 6  1 20 50  31 62,0   1     

15 CN thôn 3-Nước Ban  1 20 30  31 103,3   1     

I.5 Xã An Toàn  5 160 340  211 62,1   5     

16 CN thôn 1  1 30 80  85 106,3   1     

17 CN thôn 2 - làng Cũ  1 40 70  28 40,0   1     

18 CN thôn 2 - làng Mới  1 30 80  57 71,3   1     

19 CN thôn 3  1 30 60  27 45,0   1     

20 CN thôn 3 - Suối gà  1 30 50  14 28,0   1     

I.6 Xã An Trung  5 185 390  182 46,7   5     

21 CN thôn 1  1 40 150  73 48,7   1     

22 CN thôn 3, thôn 8  1 25 70  34 48,6   1     

23 CN thôn 6 - Làng Mít  1 40 70  19 27,1   1     

24 
CN thôn 6 - Làng Đồng 

Nông 
 1 40 50  19 38,0   1     

25 
CN thôn 6 - Làng Nước 

Loi 
 1 40 50  37 74,0   1     

I.7 Xã An Vinh  11 364 800  507 63,4   11     

26 CN thôn 1 - Nước Nghiêm  1 53 90  51 56,7   1     

27 CN thôn 2 - Nước Lâu  1 50 120  116 96,7   1     

28 CN thôn 3 - Làng dưới  1 30 80  28 35,0   1     

29 CN thôn 3 - Làng trên  1 30 80  28 35,0   1     

30 CN thôn 3 - TT xã  1 38 60  27 45,0   1     

31 CN thôn 4 - Làng Prêu  1 20 50  32 64,0   1     
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TT Công trình 

Loại hình Công suất (*) Cấp nước 

sinh hoạt 

bình quân 

đầu người 

(l/người/n

gày) 

Giá bán 

nước 

(đ/m3) 

Loại hình quản lý 

Bơm 

dẫn 

Tự 

chảy 

Thiết kế Sử dụng thực tế 
Tỷ lệ % 

hộ sử 

dụng 

thực tế/ 

thiết kế 

Cộng 

đồng 
HTX 

Đơn 

vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp 

Khác 

(UBND 

xã,) m3/ng.đ Hộ m3/ng.đ Hộ 

32 CN thôn 4 - Làng Tre  1 20 40  16 40,0   1     

33 CN thôn 5  1 33 70  62 88,6   1     

34 CN thôn 6  1 30 70  53 75,7   1     

35 CN thôn 7 - Làng Pleng  1 30 50  47 94,0   1     

36 CN thôn 7 - Làng Vá Sun  1 30 90  47 52,2   1     

II HUYỆN HOÀI ÂN  12 3.875 8.148 1.180 4.131 50,7 75  7 5    

II.1 Xã Ân Hảo Tây  1 517 880 150 528 60,0 92   1    

37 CN xã Ân Hảo Tây  1 517 880 150 528 60,0 92 3.100  1    

II.2 Xã Ân Nghĩa  1 513 1.000 300 780 78,0 89   1    

38 CNSH xã Ân Nghĩa  1 513 1.000 300 780 78,0 89 3.100  1    

II.3 Xã Ân Sơn  2 112 225  79 35,1   2     

39 CN Đồng Nhà Mười  1 44 65  27 40,8   1     

40 CN T1, T2  1 68 160  53 32,8   1     

II.4 Xã Ân Tín  1 1.000 2.400 150 479 20,0 80   1    

41 CNSH xã Ân Tín  1 1.000 2.400 150 479 20,0 80 4.500  1    

II.5 Xã Ân Tường Đông  1 378 713 180 545 76,4 92   1    

42 CN xã Ân Tường Đông  1 378 713 180 545 76,4 92 3.100  1    

II.6 Xã Ân Tường Tây  1 1.000 2.400 400 1.356 56,5 80   1    

43 CN xã Ân Tường Tây  1 1.000 2.400 400 1.356 56,5 80 3.100  1    

II.7 Xã Bok Tới  2 145 165  82 49,7   2     

44 CN T4  1 70 100  62 62,0   1     

45 CN T6 - Gò Dũng  1 75 65  20 30,8   1     

II.8 Xã Dak Mang  3 210 365  282 77,3   3     
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TT Công trình 

Loại hình Công suất (*) Cấp nước 

sinh hoạt 

bình quân 

đầu người 

(l/người/n

gày) 

Giá bán 

nước 

(đ/m3) 

Loại hình quản lý 

Bơm 

dẫn 

Tự 

chảy 

Thiết kế Sử dụng thực tế 
Tỷ lệ % 

hộ sử 

dụng 

thực tế/ 

thiết kế 

Cộng 

đồng 
HTX 

Đơn 

vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp 

Khác 

(UBND 

xã,) m3/ng.đ Hộ m3/ng.đ Hộ 

46 CN làng O11  1 90 90  57 63,3   1     

47 CN làng O6, O10  1 70 175  131 74,9   1     

48 CN T6 - Đăk Mang  1 50 100  94 94,0   1     

III HUYỆN PHÙ CÁT 4  9.440 27.313  19.897 72,8    1 1 2  

III.1 Xã Cát Hanh 1  1.800 2.500  3.170 126,8      1  

49 CN xã Cát Hanh 1  1.800 2.500  3.170 126,8      1  

III.2 Xã Cát Minh 1  840 2.500  4.149 166,0    1    

50 CN Cát Minh 1  840 2.500  4.149 166,0    1    

III.3 Xã Cát Nhơn 1  5.600 20.091  11.958 59,5     1   

51 CN huyện Phù Cát 1  5.600 20.091  11.958 59,5     1   

III.4 Xã Cát Tường 1  1.200 2.222  620 27,9      1  

52 CN Cát Tường 1  1.200 2.222  620 27,9      1  

IV HUYỆN PHÙ MỸ 5 2 8.070 16.842 2.230 8.193 48,6 78    7   

IV.1 Xã Mỹ Chánh 1  2.000 4.725 1.200 3.726 78,9 90    1   

53 CN Mỹ Chánh 1  2.000 4.725 1.200 3.726 78,9 90 8.000   1   

IV.2 Xã Mỹ Châu  1 1.400 2.270 300 1.384 61,0 72    1   

54 CN Mỹ Châu  1 1.400 2.270 300 1.384 61,0 72 7.400   1   

IV.3 Xã Mỹ Đức  1 1.200 1.964 250 1.157 58,9 49    1   

55 CN Mỹ Đức  1 1.200 1.964 250 1.157 58,9 49 7.400   1   

IV.4 Xã Mỹ Phong 1  370 2.020 100 400 19,8 68    1   

56 CN Mỹ Phong 1  370 2.020 100 400 19,8 68 7.400   1   

IV.5 Xã Mỹ Tài 1  1.600 2.800 120 491 17,5 79    1   

57 CN Mỹ Tài 1  1.600 2.800 120 491 17,5 79 7.400   1   
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TT Công trình 

Loại hình Công suất (*) Cấp nước 

sinh hoạt 

bình quân 

đầu người 

(l/người/n

gày) 

Giá bán 

nước 

(đ/m3) 

Loại hình quản lý 

Bơm 

dẫn 

Tự 

chảy 

Thiết kế Sử dụng thực tế 
Tỷ lệ % 

hộ sử 

dụng 

thực tế/ 

thiết kế 

Cộng 

đồng 
HTX 

Đơn 

vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp 

Khác 

(UBND 

xã,) m3/ng.đ Hộ m3/ng.đ Hộ 

IV.6 Xã Mỹ Thành 1  400 963 180 591 61,4 78    1   

58 CN Mỹ Thành 1  400 963 180 591 61,4 78 7.400   1   

IV.7 Xã Mỹ Lợi 1  1.100 2.100 80 444 21,1 56    1   

59 CN Mỹ Lợi 1  1.100 2.100 80 444 21,1 56 7.400   1   

V HUYỆN TÂY SƠN 2 2 6.060 15.400 3.606 9.993 64,9 120    4   

V.1 Xã Bình Tân  1 60 180 25 134 74,4 60    1   

60 CN Bình Tân  1 60 180 25 134 74,4 60    1   

V.2 Xã Tây Giang 1  1.500 5.590 1.200 4.149 74,2 93    1   

61 
CN Tây Giang - Tây 

Thuận 
1  1.500 5.590 1.200 4.149 74,2 93 7.500   1   

V.3 Xã Vĩnh An  1 2.000 5.030 2.000 4.917 97,8 116    1   

62 CN Vĩnh An - Bình Tường  1 2.000 5.030 2.000 4.917 97,8 116 
3.800; 

7.500 
  1   

V.4 Xã Bình Nghi 1  2.500 4.600 381 793 17,2 155    1   

63 CNSH xã Bình Nghi 1  2.500 4.600 381 793 17,2 155 7.500   1   

VI HUYỆN TUY PHƯỚC 4  15.100 30.767 7.700 22.250 72,3 102    3 1  

VI.1 Xã Phước Hiệp 1  6.000 13.667 4.200 11.465 83,9 111    1   

64 CN Phước Sơn 1  6.000 13.667 4.200 11.465 83,9 111 
3.800; 

7.500 
  1   

VI.2 Xã Phước Nghĩa 1  2.800 5.600 1.500 4.192 74,9 108    1   

65 CN Phước Thuận 1  2.800 5.600 1.500 4.192 74,9 108 7.500   1   

VI.3 Xã Phước Quang 1  2.800 6.000 1.500 4.489 74,8 104    1   

66 CN Phước Quang 1  2.800 6.000 1.500 4.489 74,8 104 7.500   1   

VI.4 Xã Phước Lộc 1  3.500 5.500 500 2.104 38,3 72     1  

67 
CN xã Phước Hiệp - Phước 

Lộc 
1  3.500 5.500 500 2.104 38,3 72 7.500    1  
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TT Công trình 

Loại hình Công suất (*) Cấp nước 

sinh hoạt 

bình quân 

đầu người 

(l/người/n

gày) 

Giá bán 

nước 

(đ/m3) 

Loại hình quản lý 

Bơm 

dẫn 

Tự 

chảy 

Thiết kế Sử dụng thực tế 
Tỷ lệ % 

hộ sử 

dụng 

thực tế/ 

thiết kế 

Cộng 

đồng 
HTX 

Đơn 

vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp 

Khác 

(UBND 

xã,) m3/ng.đ Hộ m3/ng.đ Hộ 

VII HUYỆN VÂN CANH  13 2.471 3.862  1.665 43,1   12  1   

VII.1 Xã Canh Hiển  1 800 1.746  299 17,1     1   

68 CN suối Cầu  1 800 1.746  299 17,1     1   

VII.2 Xã Canh Hiệp  1 55 245  72 29,4   1     

69 CN làng Canh Giao  1 55 245  72 29,4   1     

VII.3 Xã Canh Hòa  1 500 175  37 21,1   1     

70 CN Suối Dú  1 500 175  37 21,1   1     

VII.4 Xã Canh Liên  7 496 1.060  742 70,0   7     

71 CN làng Canh Tiến  1 50 150  130 86,7   1     

72 CN làng Cát  1 50 100  88 88,0   1     

73 CN làng Chồm  1 50 100  104 104,0   1     

74 CN làng Kà Bưng  1 30 150  144 96,0   1     

75 CN làng Kà Nâu  1 76 90  72 80,0   1     

76 
CN TT cụm xã làng Hà 

Giao 
 1 170 380  134 35,3   1     

77 CN làng Kon Lot  1 70 90  70 77,8   1     

VII.5 Xã Canh Thuận  3 620 636  515 81,0   3     

78 CN Suối Đá (Hà Văn Trên)  1 50 100  94 94,0   1     

79 CN Kà Xiêm  1 500 340  312 91,8   1     

80 CN Suối La Da (Cà Bưng)  1 70 196  109 55,8   1     

VIII HUYỆN VĨNH THẠNH  10 824 1.924 200 1.093 56,8 52  8  2   

VIII.1 Xã Vĩnh Hòa  1 220 727 80 170 23,4 135    1   

81 
Hệ thống CNSH xã Vĩnh 

Hòa 
 1 220 727 80 170 23,4 135 3.000   1   
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TT Công trình 

Loại hình Công suất (*) Cấp nước 

sinh hoạt 

bình quân 

đầu người 

(l/người/n

gày) 

Giá bán 

nước 

(đ/m3) 

Loại hình quản lý 

Bơm 

dẫn 

Tự 

chảy 

Thiết kế Sử dụng thực tế 
Tỷ lệ % 

hộ sử 

dụng 

thực tế/ 

thiết kế 

Cộng 

đồng 
HTX 

Đơn 

vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp 

Khác 

(UBND 

xã,) m3/ng.đ Hộ m3/ng.đ Hộ 

VIII.2 Xã Vĩnh Kim  5 275 510  308 60,4   5     

82 CN làng Kon Trú  1 50 50  26 52,0   1     

83 CN T.Tâm xã Vĩnh Kim  1 60 100  79,3333 79,3   1     

84 CN thôn ĐakTra  1 50 100  6 6,0   1     

85 CN thôn K6  1 50 130  109 83,6   1     

86 CN thôn O5  1 65 130  88 67,7   1     

VIII.3 Xã Vĩnh Sơn  1 40 100  94 94,0   1     

87 CN làng Suối Cát  1 40 100  94 94,0   1     

VIII.4 Xã Vĩnh Thịnh  2 82 210  121 57,6   2     

88 CN làng M2  1 50 150  85 56,7   1     

89 CN làng M3  1 32 60  36 60,0   1     

VIII.5 Xã Vĩnh Thuận  1 207 377 120 400 106,1 79    1   

90 
Hệ thống CNSH, sản xuất 

xã Vĩnh Thuận 
 1 207 377 120 400 106,1 79 4.505   1   

IX THỊ XÃ AN NHƠN 3  5.130 13.263 2.449 9.535 71,9 69    1 2  

IX.1 Xã Nhơn An 1  1.330 5.000 1.735 5.557 111,1 80     1  

91 CN 03 xã Đông An Nhơn 1  1.330 5.000 1.735 5.557 111,1 80 7.900    1  

IX.2 Xã Nhơn Tân 1  1.200 2.563 600 2.966 115,7 58    1   

92 CN xã Nhơn Tân 1  1.200 2.563 600 2.966 115,7 58 7.500   1   

IX.3 Xã Nhơn Phúc 1  2.600 5.700 114 1.012 17,8 32     1  

93 
CN xã Nhơn Khánh - 

Nhơn Phúc 
1  2.600 5.700 114 1.012 17,8 32 7.900    1  

X THỊ XÃ HOÀI NHƠN 1  5.600 14.877 3.000 12.300 82,7 70    1   

X.1 Hoài Xuân 1  5.600 14.877 3.000 12.300 82,7 70    1   
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TT Công trình 

Loại hình Công suất (*) Cấp nước 

sinh hoạt 

bình quân 

đầu người 

(l/người/n

gày) 

Giá bán 

nước 

(đ/m3) 

Loại hình quản lý 

Bơm 

dẫn 

Tự 

chảy 

Thiết kế Sử dụng thực tế 
Tỷ lệ % 

hộ sử 

dụng 

thực tế/ 

thiết kế 

Cộng 

đồng 
HTX 

Đơn 

vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp 

Khác 

(UBND 

xã,) m3/ng.đ Hộ m3/ng.đ Hộ 

94 
CN SH khu Đông Nam 

huyện Hoài Nhơn 
1  5.600 14.877 3.000 12.300 82,7 70 7.500   1   

XI TP QUY NHƠN 2  1500 2067 550 2067 100,0 74     2  

XI.1 Xã Nhơn Châu 1  300 517 150 596 115,3 70     1  

95 CN xã Nhơn Châu 1  300 517 150 596 115,3 70 6.395    1  

XI.2 Xã Nhơn Hải 1  1.200 1.550 400 1.471 94,9 76     1  

96 CN xã Nhơn Hải 1  1.200 1.550 400 1.471 94,9 76 6.300    1  

 Tổng 21 75 60.019 134.463 21.185 93.217 69,3 65  62 6 20 7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Phụ lục III 
Biểu 03: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỀN VỮNG CỦA CÔNG TRÌNH CNTT VÙNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày        tháng  4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

 

TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí 

vận hành, bảo trì 

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCĐP 

(3) Khả năng cấp nước 

thường xuyên trong 

năm 

(4) Công suẩt thực 

tế so với công suất 

thiết kế sau 02 năm 

(5) Cán bộ có 

chuyên môn, 

năng lực quản 

lý vận hành 

phù hợp 

Nguồn 

thông 

Tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận (6) 

Dư 

(20 

điểm) 

Đủ 

(15 

điểm) 

Không 

đủ (10 

điểm) 

Khô

ng 

thu   

(0đi

ểm) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0 

điểm) 

Ổn 

định 

(20 

điểm) 

<30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(10 

điểm) 

>30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(0 

điểm) 

>60

% 

(20 

điể

m) 

Từ 

50-

60% 

(10 

điểm) 

<5

0

% 

(0 

đi

ểm

) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0điể

m) 

 Tổng 

điểm 

BV 

(>=7

0) 

TĐBV 

( từ 50-

<70) 

KBV 

(từ 20-

<50) 

KHĐ 

(<20) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

I AN LÃO   15     20   340 60       1 16 19 

 An Dũng   15     20   20        1   

1 CNTT xã An Dũng Xã An Dũng  15     20   20      55  1   

 An Hưng           20         1  

2 CN thôn 1 Thôn 1          20      20   1  

 An Nghĩa           60 10        3 1 

3 CN thôn 1, thôn 2 Thôn 1, thôn 2          20      20   1  

4 CN thôn 3 Thôn 3           10     10    1 

5 CN thôn 4 Thôn 4          20      20   1  

6 CN thôn 5 Thôn 5          20      20   1  

 An Quang           80 30        4 5 

7 CN thôn 2 Thôn 2           10     10    1 

8 CN thôn 2 - Khu giãn dân Thôn 2           10     10    1 

9 CN thôn 2 - TT xã Thôn 2           10     10    1 

10 CN thôn 3 Thôn 3          20      20   1  

11 CN thôn 3 - Xen Ghét Thôn 3                    1 
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TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí 

vận hành, bảo trì 

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCĐP 

(3) Khả năng cấp nước 

thường xuyên trong 

năm 

(4) Công suẩt thực 

tế so với công suất 

thiết kế sau 02 năm 

(5) Cán bộ có 

chuyên môn, 

năng lực quản 

lý vận hành 

phù hợp 

Nguồn 

thông 

Tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận (6) 

Dư 

(20 

điểm) 

Đủ 

(15 

điểm) 

Không 

đủ (10 

điểm) 

Khô

ng 

thu   

(0đi

ểm) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0 

điểm) 

Ổn 

định 

(20 

điểm) 

<30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(10 

điểm) 

>30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(0 

điểm) 

>60

% 

(20 

điể

m) 

Từ 

50-

60% 

(10 

điểm) 

<5

0

% 

(0 

đi

ểm

) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0điể

m) 

 Tổng 

điểm 

BV 

(>=7

0) 

TĐBV 

( từ 50-

<70) 

KBV 

(từ 20-

<50) 

KHĐ 

(<20) 

12 CN thôn 4 Thôn 4          20      20   1  

13 CN thôn 5 Thôn 5          20      20   1  

14 CN thôn 6 Thôn 6          20      20   1  

15 CN thôn 3-Nước Ban Thôn 3          20      20   1  

 An Toàn           40         2 3 

16 CN thôn 1 Thôn 1          20      20   1  

17 CN thôn 2 - làng Cũ Thôn 2                    1 

18 CN thôn 2 - làng Mới Thôn 2          20      20   1  

19 CN thôn 3 Thôn 3                    1 

20 CN thôn 3 - Suối gà                     1 

 An Trung           20         1 4 

21 CN thôn 1 Thôn 1                    1 

22 CN thôn 3, thôn 8 Thôn 3, thôn 8                    1 

23 CN thôn 6 - Làng Mít Thôn 6                    1 

24 
CN thôn 6 - Làng Đồng 
Nông 

Thôn 6                    1 

25 CN thôn 6 - Làng Nước Loi Thôn 6          20      20   1  

 An Vinh           100 20        5 6 

26 CN thôn 1 - Nước Nghiêm Thôn 1           10     10    1 

27 CN thôn 2 - Nước Lâu Thôn 2          20      20   1  

28 CN thôn 3 - Làng dưới Thôn 3                    1 

29 CN thôn 3 - Làng trên Thôn 3                    1 
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TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí 

vận hành, bảo trì 

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCĐP 

(3) Khả năng cấp nước 

thường xuyên trong 

năm 

(4) Công suẩt thực 

tế so với công suất 

thiết kế sau 02 năm 

(5) Cán bộ có 

chuyên môn, 

năng lực quản 

lý vận hành 

phù hợp 

Nguồn 

thông 

Tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận (6) 

Dư 

(20 

điểm) 

Đủ 

(15 

điểm) 

Không 

đủ (10 

điểm) 

Khô

ng 

thu   

(0đi

ểm) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0 

điểm) 

Ổn 

định 

(20 

điểm) 

<30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(10 

điểm) 

>30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(0 

điểm) 

>60

% 

(20 

điể

m) 

Từ 

50-

60% 

(10 

điểm) 

<5

0

% 

(0 

đi

ểm

) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0điể

m) 

 Tổng 

điểm 

BV 

(>=7

0) 

TĐBV 

( từ 50-

<70) 

KBV 

(từ 20-

<50) 

KHĐ 

(<20) 

30 CN thôn 3 - TT xã Thôn 3                    1 

31 CN thôn 4 - Làng Prêu Thôn 4          20      20   1  

32 CN thôn 4 - Làng Tre Thôn 4                    1 

33 CN thôn 5 Thôn 5          20      20   1  

34 CN thôn 6 Thôn 6          20      20   1  

35 CN thôn 7 - Làng Pleng Thôn 7          20      20   1  

36 CN thôn 7 - Làng Vá Sun Thôn 7           10     10    1 

II HOÀI ÂN   15 30  80  160   40 10  80    5  7  

 Ân Hảo Tây                  1    

37 CN xã Ân Hảo Tây Xã Ân Hảo Tây   10  20  20   20   20   90 1    

 Ân Nghĩa   15   20  20   20   20    1    

38 CNSH xã Ân Nghĩa Xã Ân Nghĩa  15   20  20   20   20   95 1    

 Ân Sơn        40            2  

39 CN Đồng Nhà Mười Thôn 1       20         20   1  

40 CN T1, T2 Thôn 1, thôn 2       20         20   1  

 Ân Tín    10  20  20      20    1    

41 CNSH xã Ân Tín Xã Ân Tín   10  20  20      20   70 1    

 Ân Tường Đông    10  20  20   20   20    1    

42 CN xã Ân Tường Đông 
Xã Ân Tường 

Đông 
  10  20  20   20   20   90 1    

 Ân Tường Tây    10  20  20    10  20    1    

43 CN xã Ân Tường Tây 
Xã Ân Tường 

Tây 
  10  20  20    10  20   80 1    
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TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí 

vận hành, bảo trì 

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCĐP 

(3) Khả năng cấp nước 

thường xuyên trong 

năm 

(4) Công suẩt thực 

tế so với công suất 

thiết kế sau 02 năm 

(5) Cán bộ có 

chuyên môn, 

năng lực quản 

lý vận hành 

phù hợp 

Nguồn 

thông 

Tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận (6) 

Dư 

(20 

điểm) 

Đủ 

(15 

điểm) 

Không 

đủ (10 

điểm) 

Khô

ng 

thu   

(0đi

ểm) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0 

điểm) 

Ổn 

định 

(20 

điểm) 

<30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(10 

điểm) 

>30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(0 

điểm) 

>60

% 

(20 

điể

m) 

Từ 

50-

60% 

(10 

điểm) 

<5

0

% 

(0 

đi

ểm

) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0điể

m) 

 Tổng 

điểm 

BV 

(>=7

0) 

TĐBV 

( từ 50-

<70) 

KBV 

(từ 20-

<50) 

KHĐ 

(<20) 

 Bok Tới        40            2  

44 CN T4 Thôn 4       20   20      40   1  

45 CN T6 - Gò Dũng Thôn 6       20         20   1  

 Dak Mang                    3  

46 CN làng O11        20   20      40   1  

47 CN làng O6, O10 Làng O6, O10       20   20      40   1  

48 CN T6 - Đăk Mang Làng T6       20   20      40   1  

III PHÙ CÁT  20 30 10  80  80   40 10  80    3 1   

 Cát Hanh   15   20  20   20   20   95 1    

49 CN xã Cát Hanh Xã Cát Hanh  15   20  20   20   20   95 1    

 Cát Minh   15   20  20   20   20   95 1    

50 CN Cát Minh Xã Cát Minh  15   20  20   20   20   95 1    

 Cát Nhơn  20    20  20    10  20   90 1    

51 CN huyện Phù Cát 

H. Phù Cát (Xã 

Cát Chánh, Cát 
Hưng, Cát Nhơn, 

Cát Thắng, Cát 

Tường), H. Tuy 
Phước (Xã 

Phước Hòa, 

Phước Thắng) 

20    20  20    10  20   90 1    

 Cát Tường    10  20  20      20   70  1   

52 CN Cát Tường Xã Cát Tường   10  20  20      20   70  1   

IV PHÙ MỸ   15 40  140  120   60 10  140    3 4   

 Mỹ Chánh   15   20  20   20   20   95 1    
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TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí 

vận hành, bảo trì 

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCĐP 

(3) Khả năng cấp nước 

thường xuyên trong 

năm 

(4) Công suẩt thực 

tế so với công suất 

thiết kế sau 02 năm 

(5) Cán bộ có 

chuyên môn, 

năng lực quản 

lý vận hành 

phù hợp 

Nguồn 

thông 

Tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận (6) 

Dư 

(20 

điểm) 

Đủ 

(15 

điểm) 

Không 

đủ (10 

điểm) 

Khô

ng 

thu   

(0đi

ểm) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0 

điểm) 

Ổn 

định 

(20 

điểm) 

<30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(10 

điểm) 

>30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(0 

điểm) 

>60

% 

(20 

điể

m) 

Từ 

50-

60% 

(10 

điểm) 

<5

0

% 

(0 

đi

ểm

) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0điể

m) 

 Tổng 

điểm 

BV 

(>=7

0) 

TĐBV 

( từ 50-

<70) 

KBV 

(từ 20-

<50) 

KHĐ 

(<20) 

53 CN Mỹ Chánh 

Xã Mỹ Chánh, 

Xã Mỹ Cát (thôn 

An Mỹ, Trịnh 
Long Khánh) 

 15   20  20   20   20   95 1    

 Mỹ Châu    10  20  20   20   20   90 1    

54 CN Mỹ Châu Mỹ Châu   10  20  20   20   20   90 1    

 Mỹ Đức    10  20  20    10  20   80 1    

55 CN Mỹ Đức 
Thôn Phú Hòa, 
Phú Hà, Phú Thứ 

  10  20  20    10  20   80 1    

 Mỹ Phong    10  20  20      20   70  1   

56 CN Mỹ Phong Mỹ Phong   10  20  20      20   70  1   

 Mỹ Tài      20  20      20     1   

57 CN Mỹ Tài Mỹ Tài   10  20  20      20   70  1   

 Mỹ Thành    10  20     20   20   70  1   

58 CN Mỹ Thành 

Thôn Hưng Lạc, 
Hưng Tân, Xuân 

Bình Bắc, Xuân 

Bình Nam 

  10  20     20   20   70  1   

 Mỹ Lợi      20  20      20   60  1   

59 CN Mỹ Lợi Mỹ Lợi     20  20      20   60  1   

V TÂY SƠN  60  10  60  80   60   60    3 1   

 Bình Tân    10    20   20      50  1   

60 CN Bình Tân Thôn M6   10    20   20      50  1   

 Tây Giang  20    20  20   20   20   100 1    

61 CN Tây Giang - Tây Thuận 
Xã Tây Giang, 

Tây Thuận 
20    20  20   20   20   100 1    

 Vĩnh An  20    20  20   20   20   100 1    
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TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí 

vận hành, bảo trì 

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCĐP 

(3) Khả năng cấp nước 

thường xuyên trong 

năm 

(4) Công suẩt thực 

tế so với công suất 

thiết kế sau 02 năm 

(5) Cán bộ có 

chuyên môn, 

năng lực quản 

lý vận hành 

phù hợp 

Nguồn 

thông 

Tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận (6) 

Dư 

(20 

điểm) 

Đủ 

(15 

điểm) 

Không 

đủ (10 

điểm) 

Khô

ng 

thu   

(0đi

ểm) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0 

điểm) 

Ổn 

định 

(20 

điểm) 

<30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(10 

điểm) 

>30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(0 

điểm) 

>60

% 

(20 

điể

m) 

Từ 

50-

60% 

(10 

điểm) 

<5

0

% 

(0 

đi

ểm

) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0điể

m) 

 Tổng 

điểm 

BV 

(>=7

0) 

TĐBV 

( từ 50-

<70) 

KBV 

(từ 20-

<50) 

KHĐ 

(<20) 

62 CN Vĩnh An - Bình Tường 
Vĩnh An, Bình 

Tường,Tây Phú 
20    20  20   20   20   100 1    

 Bình Nghi  20    20  20      20   80 1    

63 CNSH xã Bình Nghi Xã Bình Nghi 20    20  20      20   80 1    

VI TUY PHƯỚC  60  10  80  80   20   80   70 3 1   

 Phước Hiệp  20    20  20   20   20    1    

64 CN Phước Sơn 

Phước Hiệp,  

Phước Sơn, 

Phước Quang 
(thôn Luật Bình, 

Quảng Điền), 

Phước Thuận 
(thôn Liêm 

Thuận, Lộc Hạ) 

20    20  20   20   20   100 1    

 Phước Nghĩa  20    20  20      20    1    

65 CN Phước Thuận Xã Phước Thuận 20    20  20   20   20   100 1    

 Phước Quang  20    20  20      20    1    

66 CN Phước Quang Xã Phước Quang 20    20  20   20   20   100 1    

 Phước Lộc    10  20  20      20   70  1   

67 
CN xã Phước Hiệp - Phước 
Lộc 

Phước Hiệp, 
Phước Lộc 

  10  20  20      20   70  1   

VII VÂN CANH    10     110  120 10        10 3 

 Canh Hiển    10     10        20   1  

68 CN suối Cầu Canh Hiển   10     10        20   1  

 Canh Hiệp         10        10    1 

69 CN làng Canh Giao 
Làng Canh Giao, 

Hiệp Hưng 
       10        10    1 

 Canh Hòa                     1 
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TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí 

vận hành, bảo trì 

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCĐP 

(3) Khả năng cấp nước 

thường xuyên trong 

năm 

(4) Công suẩt thực 

tế so với công suất 

thiết kế sau 02 năm 

(5) Cán bộ có 

chuyên môn, 

năng lực quản 

lý vận hành 

phù hợp 

Nguồn 

thông 

Tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận (6) 

Dư 

(20 

điểm) 

Đủ 

(15 

điểm) 

Không 

đủ (10 

điểm) 

Khô

ng 

thu   

(0đi

ểm) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0 

điểm) 

Ổn 

định 

(20 

điểm) 

<30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(10 

điểm) 

>30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(0 

điểm) 

>60

% 

(20 

điể

m) 

Từ 

50-

60% 

(10 

điểm) 

<5

0

% 

(0 

đi

ểm

) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0điể

m) 

 Tổng 

điểm 

BV 

(>=7

0) 

TĐBV 

( từ 50-

<70) 

KBV 

(từ 20-

<50) 

KHĐ 

(<20) 

70 CN Suối Dú 
Làng Canh 

Phước 
                   1 

 Canh Liên         60  120      180   6 1 

71 CN làng Canh Tiến Làng Canh Tiến        10  20      30   1  

72 CN làng Cát Làng Cát        10  20      30   1  

73 CN làng Chồm Làng Chồm        10  20      30   1  

74 CN làng Kà Bưng Làng Kà Bưng        10  20      30   1  

75 CN làng Kà Nâu Làng Kà Nâu        10  20      30   1  

76 CN TT cụm xã làng Hà Giao Làng Hà Giao                    1 

77 CN làng Kon Lot Làng Kon Lot        10  20      30   1  

 Canh Thuận         30   10     80   3  

78 CN Suối Đá (Hà Văn Trên) 
Làng Hà Văn 

Trên 
       10  20      30   1  

79 CN Kà Xiêm Làng Cà Xiêm        10  20      30   1  

80 CN Suối La Da (Cà Bưng) 

Làng Kà Bưng, 

Hà Lũy, Hà Văn 

Dưới 

       10   10     20   1  

VIII VĨNH THẠNH    20    20 40  120 20  40     1 8 1 

 Xã Vĩnh Hòa    10     10     20   40   1  

81 
Hệ thống CNSH xã Vĩnh 

Hòa 
Xã Vĩnh Hòa   10     10     20   40   1  

 Vĩnh Kim           60 10        4 1 

82 CN làng Kon Trú Làng Kon Trú        10   10     20   1  

83 CN T.Tâm xã Vĩnh Kim Làng Kon Trú        10  20      30   1  

84 CN thôn ĐakTra Thôn ĐakTra                    1 



22 

 

TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí 

vận hành, bảo trì 

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCĐP 

(3) Khả năng cấp nước 

thường xuyên trong 

năm 

(4) Công suẩt thực 

tế so với công suất 

thiết kế sau 02 năm 

(5) Cán bộ có 

chuyên môn, 

năng lực quản 

lý vận hành 

phù hợp 

Nguồn 

thông 

Tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận (6) 

Dư 

(20 

điểm) 

Đủ 

(15 

điểm) 

Không 

đủ (10 

điểm) 

Khô

ng 

thu   

(0đi

ểm) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0 

điểm) 

Ổn 

định 

(20 

điểm) 

<30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(10 

điểm) 

>30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(0 

điểm) 

>60

% 

(20 

điể

m) 

Từ 

50-

60% 

(10 

điểm) 

<5

0

% 

(0 

đi

ểm

) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0điể

m) 

 Tổng 

điểm 

BV 

(>=7

0) 

TĐBV 

( từ 50-

<70) 

KBV 

(từ 20-

<50) 

KHĐ 

(<20) 

85 CN thôn K6 Thôn K6        10  20      30   1  

86 CN thôn O5 Thôn O5        10  20      30   1  

 Vĩnh Sơn        20   20      40   1  

87 CN làng Suối Cát Làng Suối Cát       20   20      40   1  

 Vĩnh Thịnh         20  20 10     50   2  

88 CN làng M2 Làng M2        10   10     20   1  

89 CN làng M3 Làng M3        10  20      30   1  

 Vĩnh Thuận    10     10  20   20   60  1   

90 
Hệ thống CNSH, sản xuất xã 
Vĩnh Thuận 

Xã Vĩnh Thuận   10     10  20   20   60  1   

IX AN NHƠN   15 20  60  60   40   60    2 1   

 Nhơn An   15   20  20   20   20   95 1    

91 CN 03 xã Đông An Nhơn 

Xã Nhơn Phong, 

Nhơn An, Nhơn 
Hạnh 

 15   20  20   20   20   95 1    

 Nhơn Tân    10  20  20   20   20   90 1    

92 CN xã Nhơn Tân 

Xã Nhơn Lộc, 

Nhơn Tân, Nhơn 

Thọ (thôn Thọ 
Lộc 1) 

  10  20  20   20   20   90 1    

 Nhơn Phúc    10  20  20      20   70  1   

93 
CN xã Nhơn Khánh - Nhơn 

Phúc 

Xã Nhơn Khánh- 

Nhơn Phúc 
  10  20  20      20   70  1   

IX HOÀI NHƠN   15   20  20   20   20   95 1    

 Hoài Xuân   15   20  20   20   20   95 1    



23 

 

TT Tên công trình 
Địa bàn cấp nước 

(thôn, xã) 

(1) Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí 

vận hành, bảo trì 

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCĐP 

(3) Khả năng cấp nước 

thường xuyên trong 

năm 

(4) Công suẩt thực 

tế so với công suất 

thiết kế sau 02 năm 

(5) Cán bộ có 

chuyên môn, 

năng lực quản 

lý vận hành 

phù hợp 

Nguồn 

thông 

Tin 

kiểm 

chứng 

Kết luận (6) 

Dư 

(20 

điểm) 

Đủ 

(15 

điểm) 

Không 

đủ (10 

điểm) 

Khô

ng 

thu   

(0đi

ểm) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0 

điểm) 

Ổn 

định 

(20 

điểm) 

<30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(10 

điểm) 

>30 

ngày 

khôn

g 

cấp/n

ăm 

(0 

điểm) 

>60

% 

(20 

điể

m) 

Từ 

50-

60% 

(10 

điểm) 

<5

0

% 

(0 

đi

ểm

) 

Đạt 

(20 

điểm) 

Khôn

g đạt 

(0điể

m) 

 Tổng 

điểm 

BV 

(>=7

0) 

TĐBV 

( từ 50-

<70) 

KBV 

(từ 20-

<50) 

KHĐ 

(<20) 

94 
CN SH khu Đông Nam 

huyện Hoài Nhơn 

Xã Hoài Hải và 

Hoài Mỹ 
 15   20  20   20   20   95 1    

XI QUY NHƠN  40    40  40   40   40   200 2    

 Nhơn Châu  20    20  20   20   20   100 1    

95 CN xã Nhơn Châu Xã Nhơn Châu 20    20  20   20   20   100 1    

 Nhơn Hải  20    20  20   20   20   100 1    

96 CN xã Nhơn Hải Xã Nhơn Hải 20    20  20   20   20   100 1    

 Tổng  180 105 150  560  680 150  900 120  600    22 10 41 23 
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